
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 13/09/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CTC 0 0 17 62.900 17 62.900
2 GKM 153.000 5.422.560.000 76.300 2.601.230.000 229.300 8.023.790.000
3 PLC 15.000 397.500.000 0 0 15.000 397.500.000
4 PVB 0 0 28.000 526.400.000 28.000 526.400.000
5 S99 200.000 2.400.370.000 0 0 200.000 2.400.370.000
6 TNG 0 0 150.000 3.800.000.000 150.000 3.800.000.000
7 TPH 0 0 60 600.000 60 600.000
8 VE2 0 0 6 37.800 6 37.800

Tổng 368.000 8.220.430.000 254.383 6.928.330.700 622.383 15.148.760.700


